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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, gồm các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 
Trong thời gian qua, để cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 (cụ thể tại Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 sau đó thay thế bằng Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn). Nội dung chính sách hỗ trợ được xác định phù hợp với định hướng phát triển về nông lâm nghiệp của tỉnh. Việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất là đòn bẩy đưa ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, có sự tham gia của Hợp tác xã, doanh nghiệp để từng bước hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn gặp một số khó khăn, bất cập như: Mặc dù tỉnh đã có quy hoạch đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực nhưng người dân vẫn sản xuất theo hướng tự phát, không quan tâm đến nhu cầu của thị trường đã làm phá vỡ vùng quy hoạch; các hình thức tổ chức sản xuất tuy có hình thành nhưng vẫn còn mang tính hình thức, khả năng tập hợp, tham gia liên kết, hợp tác còn hạn chế. Nhân lực lao động trong nông nghiệp ngày một thiếu nên việc tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hoá chưa đáp ứng với xu thế thị trường đòi hỏi hiện nay; ngoài ra còn một số bất cập trong các chính sách hiện nay như mức hỗ trợ giống, vật tư cho các dự án chăn nuôi còn thấp, quy định về quy mô một số loại vật nuôi như trâu, bò thịt; trâu bò sinh sản và dê như hiện này rất khó thực hiện, do quy mô quá lớn so với năng lực của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh...

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và các Kế hoạch trong Đề án cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2035, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các chính sách đã và đang thực hiện, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hưởng lợi của chính sách mạnh dạn tiếp cận với chính sách mới và được nhà nước hỗ trợ một phần nguồn lực về tài chính để phát một số cây trồng, vật nuôi thế mạnh của tỉnh để tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định và được kết nối theo chuỗi giá trị nâng cao giá trị sản phẩm, có thị trường tiêu thị ổn định trong nước, ngoài nước, cần thay đổi chính sách đã ban hành của địa phương để phù hợp với mục tiêu phát triển theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp là hướng đi tất yếu cho phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, việc hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã sẽ khắc phục những điểm nghẽn trong tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp hiện nay. Tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025, trong đó: Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố “Căn cứ điều kiện của địa phương, chủ động xây dựng chương trình hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn quản lý”, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Nghị quyết đã xác định cần tập trung rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành chính sách mới bảo đảm đồng bộ, thiết thực, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh, cần thiết xây dựng chính sách mới nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để khắc phục những điểm nghẽn trong phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn.
Do vậy việc ban hành Nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hưởng lợi của chính sách mạnh dạn tiếp cận với chính sách mới và được nhà nước hỗ trợ một phần nguồn lực về tài chính để phát một số cây trồng, vật nuôi thế mạnh của tỉnh để tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định và được kết nối theo chuỗi giá trị nâng cao giá trị sản phẩm, có thị trường tiêu thị ổn định trong nước, ngoài nước. Đồng thời, vận động người dân tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác để chủ động chuyển đổi phương thức sản suất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị gia tăng theo từng lĩnh vực, tăng thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ môi trường. 

Nội dung, hạng mục hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Nghị quyết phải phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và khả năng đầu tư của đối tượng hưởng hỗ trợ và cần phải gắn với nguồn lực ngân sách để thực hiện. 

2. Quan điểm


Các chính sách mới sau khi ban hành đi vào cuộc sống sẽ là giải pháp để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giao tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và các Kế hoạch trong Đề án cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2035.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN 
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, bao gồm các hoạt động về: Nâng cao năng lực, đầu tư kết cầu hạ tầng cho tổ chức sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm. 
2. Đối tượng áp dụng

- Đối với chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Đối tượng hưởng lợi là Doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác.
- Đối với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị: Căn cứ theo từng nội dung hỗ trợ cụ thể mà quy định đối tượng hưởng lợi phù hợp, bao gồm các đối tượng: Doanh nghiệp, liên hiệp HTX, HTX, tổ hợp tác và có một số chính sách bổ sung đối tượng hưởng lợi là hộ gia đình hoặc cá nhân.
- Đối với chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: Căn cứ theo từng nội dung hỗ trợ cụ thể mà quy định đối tượng hưởng lợi phù hợp, bao gồm các đối tượng: Các HTX, Liên hiệp HTX hoặc thành viên, người lao động làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CHÍNH CỦA VĂN BẢN
1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
- Tên Nghị quyết: Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Cơ quan ban hành văn bản: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Nghị quyết gồm có: 02 chương, 24 Điều:

Chương I: Những quy định chung, (04 Điều: Từ điều 1 đến điều 4).
Chương II: Chính sách ưu đãi, hỗ trợ (20 điều: Từ điều 5 đến điều 24).
 2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

A. Chính sách 1: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Ngân sách Trung ương hỗ trợ)
Nội dung hỗ trợ, gồm: 
- Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết.
- Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết.
- Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông.
- Hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, tem, nhãn mác sản phẩm.
- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.
B. Chính sách2: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (Ngân sách tỉnh hỗ trợ).

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cây chè Shan tuyết, cây ăn quả đặc sản (cây cam, mơ, hồng không hạt).
- Hỗ trợ phát triển chế biến chè, miến dong. 

- Hỗ trợ phát triển dược liệu.
- Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm.
- Hỗ trợ trồng cỏ và cây thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu, bò. 

- Hỗ trợ giống vật nuôi.
- Hỗ trợ phối giống nhân tạo trâu, bò sinh sản.
- Hỗ trợ tỉa thưa rừng trồng để chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn.
- Hỗ trợ thực hiện cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC, VFCS).
- Hỗ trợ phát triển trồng cây lâm nghiệp đa mục đích (Cây Dẻ ván ghép và cây Trám đen ghép).

- Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. 
- Hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp gắn với du lịch.
- Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường.
- Hỗ trợ Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP).
C. Chính sách 3: Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Ngân sách tỉnh hỗ trợ)
- Hỗ trợ củng cố tổ chức kinh tế tập thể.
- Hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể.
- Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm.
(Chi tiết tại dự thảo Nghị quyết gửi kèm)
3. Giải pháp thực hiện chính sách

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại mục 1, chương II, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nhưng có điều chỉnh về quy mô tối thiểu theo từng lĩnh vực để phù hợp với thực tế sản xuất tại địa phương trong tình hình mới. Đồng thời, xây dựng một số chính sách mới theo từng lĩnh vực, đầu tư phát triển theo chiều sâu để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nâng cao vị thế, khả năng tham gia của các tác nhân kinh tế trong mối liên kết để phát huy thế mạnh của từng địa phương; nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong việc liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm nông lâm sản của tỉnh.

Tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phát triển sản xuất để sớm tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất, chế biến, hạ giá thành sản phẩm hàng hóa, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong khu vực.

Khuyến khích các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ của chính sách tham gia đầu tư, sản xuất, chế biến các sản phẩm của nông dân và là đầu mối cung cấp hàng hóa cho các siêu thị, các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Nhất là chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Đó là giải pháp cơ bản thực hiện thành công Đề án cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2035.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA.

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ: 359.022,47 Triệu đồng.

Cụ thể:
(1) Chính sách phân theo nguồn hỗ trợ

- Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ 327.472,33 triệu đồng.
+ Ngân sách Trung ương + CTMTQG: 133.705,50 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương: 193.766,83 triệu đồng.
- Nguồn vốn của các dự án khác ngoài ngân sách: 31.550,13 triệu đồng

(2) Hỗ trợ phân theo ngành, lĩnh vực

2.1. Chính sách hỗ trợ nông lâm nghiệp: 299.442,47 triệu đồng, trong đó: 

- Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ Sản phẩm: 82.500,0 triệu đồng.

-  Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa: 216.942,47 triệu đồng, gồm:
+ Hỗ trợ cho lĩnh vực trồng trọt:         83.170,0 triệu đồng.
+ Hỗ trợ cho lĩnh vực Chăn nuôi:       48.117,11 triệu đồng.
+ Hỗ trợ cho lĩnh vực Lâm nghiệp:     45.134,36 triệu đồng.
+ Chính sách hỗ trợ khác:                   40.521,0 triệu đồng.

2.2.  Chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: 59.580 triệu đồng, gồm:

- Hỗ trợ củng cố tổ chức kinh tế tập thể: 300 triệu đồng.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT: 29.280 triệu đồng.

- Hỗ trợ kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm: 30.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Báo cáo thuyết minh đính kèm)

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thời gian dự kiến trình HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề tháng 4 năm 2022.

* Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết kèm theo, gồm: 
(1) Báo cáo đánh giá các chính sách đã thực hiện giai đoạn 2016 -2020, đề xuất chính sách mới giai đoạn 2021 – 2025; kèm biểu tổng hợp kinh phí.
(2) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 

 (3) Báo cáo thuyết minh hồ sơ dự thảo Nghị quyết; kèm biểu TH kinh phí;
(4) Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động Nghị quyết
(5) Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đối tượng chịu tác động của Nghị quyết, kèm biểu tồng hợp; 
(6) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tại báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; kèm theo: Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Công văn góp ý kiến của Sở Tài chính về nguồn lực đảm bảo thưc hiện Nghị Quyết.
(7). Văn bản ý kiến phản biện xã hội của Ban Thường trực Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết tích hợp (Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiếp thu, giải trình).

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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